
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quận 3, ngày 15 tháng 10 năm 2021
KẾ HOẠCH

BÀI DẠY LỚP 4A - TUẦN 5 (18/10/2021 - 22/10/2021)

                              TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG GIÁO 
DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN ID PASS LINK

2 
(1

8/
10

/2
02

1)

1 Chào cờ Truyền thông Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội Liên 
hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2021)

Nguyễn Thị Xuân Yến 527 052 9543 123456

2  Tập đọc
- Những hạt thóc giống
- Gà Trống và Cáo Nguyễn Thị Xuân Yến 527 052 9543 123456

3 Toán Luyện tập (trang 26) Nguyễn Thị Xuân Yến 527 052 9543 123456

4 Anh văn Unit 2 - Lesson 4 Vũ Quang Minh

3 
(1

9/
10

/2
02

1)

1 Anh văn Unit 2 - Lesson 5 Vũ Quang Minh

2 Anh văn Unit 2 - Lesson 6 Vũ Quang Minh

3  Chính tả Những hạt thóc giống Nguyễn Thị Xuân Yến 527 052 9543 123456

4 Toán
- Tìm số trung bình cộng
- Luyện tập (trang 28) (giảm tải theo phụ lục 2) Nguyễn Thị Xuân Yến 527 052 9543 123456

4 
(2

0/
10

/2
02

1)

1 Toán Biểu đồ Nguyễn Thị Xuân Yến 527 052 9543 123456

2 Khoa học

-  Bài 9: Sử dụng hợp lí các chất béo và muối ăn
 - Bài 10. Ăn nhiều rau và quả chín. Sử dụng thực 
phẩm sạch và an toàn (nội dung Sử dụng thực phẩm
 sạch và an toàn)

Nguyễn Thị Xuân Yến 527 052 9543 123456

3 Âm nhạc Ôn tập bài hát Bạn ơi lắng nghe.
Giới thiệu hình nốt trắng. Nguyễn Hoàng Phúc meet.google.com/zqn-tshc-avm

4
 Kể chuyện +
Tập làm văn

- Kể chuyện đã nghe, đã đọc (đã ghép ở tuần 4)
- Viết thư (Kiểm tra viết) Nguyễn Thị Xuân Yến 527 052 9543 123456

5 
(2

1/
10

/2
02

1)

1  Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ: Trung thực – Tự trọng
- Danh từ

Nguyễn Thị Xuân Yến 527 052 9543 123456

2 Kĩ thuật Khâu thường (đã ghép ở tuần 4) Nguyễn Thị Xuân Yến 527 052 9543 123456

3 Mĩ thuật Xem tranh phong cảnh Vũ Thị Lan

4 Thể dục Học 2 động tác thăng bằng và động tác toàn thân Nguyễn Đức Tài

6 
(2

2/
10

/2
02

1)

1 Toán Biểu đồ (tiếp theo) Nguyễn Thị Xuân Yến 527 052 9543 123456

2  Tập làm văn Đoạn văn trong bài văn kể chuyện Nguyễn Thị Xuân Yến 527 052 9543 123456

3
Lịch sử +

Địa lí

-Bài 3: Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong 
kiến phương Bắc.
- Bài 4. Trung du Bắc Bộ

Nguyễn Thị Xuân Yến 527 052 9543 123456

4 Đạo đức +
SHCN

Biết bày tỏ ý kiến Nguyễn Thị Xuân Yến 527 052 9543 123456

http://meet.google.com/zqn-tshc-avm


ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quận 3, ngày 15 tháng 10 năm 2021
KẾ HOẠCH

BÀI DẠY LỚP 4B - TUẦN 5 (18/10/2021 - 22/10/2021)

                              TIẾT MÔN HỌC/
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC BÀI DẠY GIÁO VIÊN ID PASS LINK

2 
(1

8/
10

/2
02

1)

1 Chào cờ Truyền thông Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội Liên 
hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2021)

Đỗ Thị Xuân Nhung 627 533 0141 d8u3YL

2  Tập đọc
- Những hạt thóc giống
- Gà Trống và Cáo ĐỗThị Xuân Nhung 627 533 0141 d8u3YL

3 Toán Luyện tập (trang 26) Đỗ Thị Xuân Nhung 627 533 0141 d8u3YL

4
Lịch sử +

Địa lí

-Bài 3: Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong 
kiến phương Bắc.
- Bài 4. Trung du Bắc Bộ

Đỗ Thị Xuân Nhung 627 533 0141 d8u3YL

3 
(1

9/
10

/2
02

1) 1  Chính tả Những hạt thóc giống Đỗ Thị Xuân Nhung 627 533 0141 d8u3YL

2 Toán
- Tìm số trung bình cộng
- Luyện tập (trang 28) (giảm tải theo phụ lục 2) Đỗ Thị Xuân Nhung 627 533 0141 d8u3YL

3 Anh văn Unit 2 - Lesson 4 Vũ Quang Minh
4 Anh văn Unit 2 - Lesson 5 Vũ Quang Minh

4 
(2

0/
10

/2
02

1) 1 Anh văn Unit 2 - Lesson 6 Vũ Quang Minh
2 Toán Biểu đồ Đỗ Thị Xuân Nhung 627 533 0141 d8u3YL

3  Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ: Trung thực – Tự trọng
- Danh từ

Đỗ Thị Xuân Nhung 627 533 0141 d8u3YL

4 Âm nhạc Ôn tập bài hát Bạn ơi lắng nghe.
Giới thiệu hình nốt trắng.

Nguyễn Hoàng Phúc meet.google.com/zqn-tshc-avm

5 
(2

1/
10

/2
02

1) 1  Kể chuyện +
Tập làm văn

- Kể chuyện đã nghe, đã đọc (đã ghép ở tuần 4)
- Viết thư (Kiểm tra viết) Đỗ Thị Xuân Nhung 627 533 0141 d8u3YL

2 Thể dục Học 2 động tác thăng bằng và động tác toàn thân Nguyễn đức Tài
3 Kĩ thuật Khâu thường (đã ghép ở tuần 4) Đỗ Thị Xuân Nhung 627 533 0141 d8u3YL
4 Mĩ thuật Xem tranh phong cảnh Vũ Thị Lan

6 
(2

2/
10

/2
02

1)

1  Tập làm văn Đoạn văn trong bài văn kể chuyện Đỗ Thị Xuân Nhung 627 533 0141 d8u3YL
2 Toán Biểu đồ (tiếp theo) Đỗ Thị Xuân Nhung 627 533 0141 d8u3YL

3 Khoa học
-  Bài 9: Sử dụng hợp lí các chất béo và muối ăn
 - Bài 10. Ăn nhiều rau và quả chín. Sử dụng thực 
phẩm sạch và an toàn (nội dung Sử dụng thực phẩm
 sạch và an toàn)

Đỗ Thị Xuân Nhung 627 533 0141 d8u3YL

4 Đạo đức +
SHCN

Biết bày tỏ ý kiến Đỗ Thị Xuân Nhung 627 533 0141 d8u3YL

http://meet.google.com/zqn-tshc-avm


ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quận 3, ngày 15 tháng 10 năm 2021
KẾ HOẠCH

BÀI DẠY LỚP 4C - TUẦN 5 (18/10/2021 - 22/10/2021)

                              TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG 
GIÁO DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN ID PASS LINK

2 
(1

8/
10

/2
02

1)

1 Chào cờ Truyền thông Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội Liên 
hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2021)

Vương Thị Xuân Phương
https://meet.google.com/jwe-bhsv-hdv

2  Tập đọc
- Những hạt thóc giống
- Gà Trống và Cáo Vương Thị Xuân Phương

https://meet.google.com/jwe-bhsv-hdv
3 Anh văn Unit 2 - Lesson 4 Vũ Quang Minh https://meet.google.com/jwe-bhsv-hdv

4 Toán Luyện tập (trang 26) Vương Thị Xuân Phương https://meet.google.com/jwe-bhsv-hdv

3 
(1

9/
10

/2
02

1)

1 Toán
- Tìm số trung bình cộng
- Luyện tập (trang 28) (giảm tải theo phụ lục 2) Vương Thị Xuân Phương

https://meet.google.com/jwe-bhsv-hdv

2
Lịch sử +

Địa lí

-Bài 3: Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong 
kiến phương Bắc.
- Bài 4. Trung du Bắc Bộ

Vương Thị Xuân Phương
https://meet.google.com/jwe-bhsv-hdv

3  Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ: Trung thực – Tự trọng
- Danh từ

Vương Thị Xuân Phương
https://meet.google.com/jwe-bhsv-hdv

4 Kĩ thuật Khâu thường (đã ghép ở tuần 4) Vương Thị Xuân Phương
https://meet.google.com/jwe-bhsv-hdv

4 
(2

0/
10

/2
02

1)

1 Toán Biểu đồ Vương Thị Xuân Phương
https://meet.google.com/jwe-bhsv-hdv

2 Âm nhạc
Ôn tập bài hát Bạn ơi lắng nghe.
Giới thiệu hình nốt trắng. Nguyễn Hoàng Phúc

meet.google.com/zqn-tshc-avm

3
 Kể chuyện +
Tập làm văn

- Kể chuyện đã nghe, đã đọc (đã ghép ở tuần 4)
- Viết thư (Kiểm tra viết) Vương Thị Xuân Phương

https://meet.google.com/jwe-bhsv-hdv

4 Khoa học
-  Bài 9: Sử dụng hợp lí các chất béo và muối ăn
 - Bài 10. Ăn nhiều rau và quả chín. Sử dụng thực 
phẩm sạch và an toàn (nội dung Sử dụng thực phẩm
 sạch và an toàn)

Vương Thị Xuân Phương

https://meet.google.com/jwe-bhsv-hdv

5 
(2

1/
10

/2
02

1) 1 Mĩ thuật Xem tranh phong cảnh Vũ Thị Lan
2 Toán Biểu đồ (tiếp theo) Vương Thị Xuân Phương https://meet.google.com/jwe-bhsv-hdv
3 Thể dục Học 2 động tác thăng bằng và động tác toàn thân Nguyễn đức Tài
4  Chính tả Những hạt thóc giống Vương Thị Xuân Phương https://meet.google.com/jwe-bhsv-hdv

6 
(2

2/
10

/2
02

1)

1 Anh văn Unit 2 - Lesson 5 Vũ Quang Minh
2 Anh văn Unit 2 - Lesson 6 Vũ Quang Minh

3  Tập làm văn Đoạn văn trong bài văn kể chuyện Vương Thị Xuân Phương
https://meet.google.com/jwe-bhsv-hdv

4 Đạo đức +
SHCN

Biết bày tỏ ý kiến Vương Thị Xuân Phương
https://meet.google.com/jwe-bhsv-hdv

https://meet.google.com/jwe-bhsv-hdv
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quận 3, ngày 15 tháng 10 năm 2021
KẾ HOẠCH

BÀI DẠY LỚP 4D - TUẦN 5 (18/10/2021 - 22/10/2021)

                              TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG 
GIÁO DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN ID PASS LINK

2 
(1

8/
10

/2
02

1)

1 Chào cờ Truyền thông Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội Liên 
hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2021)

Nguyễn Thị Giao Linh 639 652 7915 123456

2  Tập đọc
- Những hạt thóc giống
- Gà Trống và Cáo Nguyễn Thị Giao Linh 639 652 7915 123456

3 Toán Luyện tập (trang 26) Nguyễn Thị Giao Linh 639 652 7915 123456

2 Kĩ thuật Khâu thường (đã ghép ở tuần 4) Nguyễn Thị Giao Linh 639 652 7915 123456

3 
(1

9/
10

/2
02

1)

3  Chính tả Những hạt thóc giống Nguyễn Thị Giao Linh 639 652 7915 123456

4 Toán
- Tìm số trung bình cộng
- Luyện tập (trang 28) (giảm tải theo phụ lục 2) Nguyễn Thị Giao Linh 639 652 7915 123456

2 Khoa học -  Bài 9: Sử dụng hợp lí các chất béo và muối ăn
 - Bài 10. Ăn nhiều rau và quả chín. Sử dụng thực 
phẩm sạch và an toàn (nội dung Sử dụng thực phẩm
 sạch và an toàn)

Nguyễn Thị Giao Linh 639 652 7915 123456

3
Lịch sử +

Địa lí

-Bài 3: Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong 
kiến phương Bắc.
- Bài 4. Trung du Bắc Bộ

Nguyễn Thị Giao Linh 639 652 7915 123456

4 
(2

0/
10

/2
02

1)

3 Âm nhạc Ôn tập bài hát Bạn ơi lắng nghe. Nguyễn Hoàng Phúc
meet.google.com/zqn-tshc-avm

1  Luyện từ và câu

Giới thiệu hình nốt trắng.

Nguyễn Thị Giao Linh 639 652 7915 123456

1 Anh văn Unit 2 - Lesson 4 Vũ Quang Minh 639 652 7915 123456

2 Anh văn Unit 2 - Lesson 5 Vũ Quang Minh 639 652 7915 123456

5 
(2

1/
10

/2
02

1)

4 Thể dục
Học 2 động tác thăng bằng và  toàn thân

Nguyễn Đức Tài 639 652 7915 123456

3 Mĩ thuật Xem tranh phong cảnh Vũ Thị Lan 639 652 7915 123456

4
 Kể chuyện +
Tập làm văn

- Kể chuyện đã nghe, đã đọc (đã ghép ở tuần 4)
- Viết thư (Kiểm tra viết) Nguyễn Thị Giao Linh 639 652 7915 123456

1 Toán Biểu đồ Nguyễn Thị Giao Linh 639 652 7915 123456

6 
(2

2/
10

/2
02

1)

2  Tập làm văn Đoạn văn trong bài văn kể chuyện Nguyễn Thị Giao Linh 639 652 7915 123456

1 Toán Biểu đồ (tiếp theo) Nguyễn Thị Giao Linh 639 652 7915 123456

2 Anh văn Unit 2 - Lesson 6 Nguyễn Thị Giao Linh 639 652 7915 123456

4 Đạo đức +
SHCN

Biết bày tỏ ý kiến Nguyễn Thị Giao Linh 639 652 7915 123456

http://meet.google.com/zqn-tshc-avm

